
  UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN QUẢNG ĐIỀN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           
   Số:   2787   /QĐ-UBND                         Quảng Điền, ngày   29  tháng 11 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1.614/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận nghèo từ 

đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”; 

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai 

đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;  

 Xét đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt 

danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện như sau: (Có các phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Giao trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành 

Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trước ngày 31/12/2019; 

Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2019 trước ngày 15 tháng 01 

năm 2020. 

Điều 3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành 

do nhà nước quy định kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.  

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân các  xã, thị 

trấn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                         
                          

Nơi nhận:                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 5;                                    KT. CHỦ TỊCH                      

- Sở Lao động, TB và XH;                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường vụ Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 

   

                                                                                     Nguyễn Tuấn Anh 



PHỤ LỤC 

 ( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        tháng 11  năm 2019 của UBND huyện) 

 

            1. DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2019 

 
  

TT 
Tên đơn vi ̣ (xã, 

thị trấn) 

Tổng số 

hộ dân 

NGHÈO CẬN NGHÈO 

Ghi chú Tổng số hộ 

nghèo  

Khẩu 

nghèo 

Tỷ lệ hộ 

nghèo (%) 

Tổng số 

hộ cận 

nghèo  

Khẩu cận  

nghèo 

Tỷ lệ hộ 

cận nghèo   

(%) 

A B 1 2 3 4=2/1 5 6 7=5/1 8 

Tổng số  26.236 1.508 3.032 5,75 1.958 5.837 7,46   

1 Quảng Ngạn 1.686 129 348 7,65 152 602 9,02   

2 Quảng Công 1.768 91 142 5,15 127 281 7,18   

3 Quảng Thái 1.468 121 247 8,24 120 411 8,17   

4 Quảng Lợi 2.320 176 292 7,59 231 642 9,96   

5 Quảng Thành 3.040 155 378 5,10 220 713 7,24   

6 Quảng An 2.957 200 374 6,76 283 719 9.57   

7 Quảng Thọ  1.965 104 147 5.29 130 362 6,62   

8 Quảng Phước 1.984 105 279 5,29 158 491 7,96   

9 Quảng Phú 3.118 140 283 4,49 194 646 6,22   

10 Quảng Vinh 3.034 162 312 5,34 227 608 7,48   

11 Thị trấn Sịa 2.896 125 230 4,32 116 362 4,01   

 

 
 

                                    

 

 

 

 

 

 



2. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN KẾT QUẢ GIẢM SỐ HỘ NGHÈO HÀNG NĂM 

 

TT Khu vực/Địa bàn 

Tổng số hộ 

dân cƣ 

Số hộ nghèo  

năm 2018 
Diễn biến hộ nghèo trong năm 

Số hộ nghèo  

năm 2019 

Số hộ Tỷ lệ 

Số hộ 

thoát 

nghèo 

Tỷ lệ 

Số hộ 

tái 

nghèo 

Tỷ lệ 

Số hộ 

nghèo 

phát sinh 

Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

1 2 3 4 5=4/2 6 7=6/10 8 9=8/10 10 11=10/1 

I Khu vực thành thị 2.896 146 5,09 23 15,75 0 0,00 2 1,60 125 4,32 

1 Thị trấn Sịa 2.896 146 5,09 23 15,75 0 0,00 2 1,60 125 4,32 

II 
Khu vực nông 

thôn 
23.340 1.830 1.4 486 26,56 5 0,36 34 2,46 1.383 5,93 

1 Quảng Ngạn 1.686 160 9,52 36 22,50 1 0,78 4 3,10 129 7,65 

2 Quảng Công 1.768 118 6,67 27 22,88 0 0,00 0 0,00 91 5,15 

3 Quảng Thái 1.468 161 10,98 40 24,84 0 0,00 0 0,00 121 8,24 

4 Quảng Lợi 2.320 237 10,3 64 27,00 0 0,00 3 1,70 176 7,59 

5 Quảng Thành 3.040 246 7,82 96 39,02 1 0,65 4 2,58 155 5,10 

6 Quảng An 2.957 295 10,04 100 33,90 0 0,00 5 2,50 200 6,76 

7 Quảng Thọ 1.965 121 6,24 21 17,36 0 0,00 4 3,85 104 5,29 

8 Quảng Phước 1.984 159 8,03 60 37,74 3 2,86 3 2,86 105 5,29 

9 Quảng Phú 3.118 144 4,74 9 6,25 0 0,00 5 3,57 140 4,49 

10 Quảng Vinh 3.034 189 6,28 33 17,46 0 0,00 6 3,70 162 5,34 

III  Tổng cộng: I + II 26.236 1.976 7,56 509 25,76 5 0,33 36 2,39 1.508 5,75 

 

 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



3. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN KẾT QUẢ GIẢM SỐ HỘ CẬN NGHÈO HÀNG NĂM 

TT Khu vực 

Tổng số 

hộ dân 

cƣ 

Số hộ cận 

nghèo  

năm 2018 

Diễn biến hộ cận nghèo trong năm 
Số hộ cận nghèo  

năm 2019 

Số hộ Tỷ lệ 

Số hộ 

thoát 

cận 

nghèo 

Tỷ lệ 

Số hộ 

tái cận 

nghèo 

Tỷ lệ 

Số hộ 

cận 

nghèo 

phát 

sinh 

Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

1 2 3 4 5=4/2 6 7=6/10 8 9=8/10 10 11=10/1 

I Khu vực thành thị 2.896 127 4,43 34 0,27 2 1,72 21 18,10 116 4,01 

1 Thị trấn Sịa 2.896 127 4,43 34 0,27 2 1,72 21 18,10 116 4,01 

II 
Khu vực nông 

thôn 
23.340 1860 8,6 432 23,23 88 4,78 326 17,70 1842 7,89 

1 Quảng Ngạn 1.686 160 9,52 31 19,38 0 0,00 23 15,13 152 9,02 

2 Quảng Công 1.768 122 6,90 0 0,00 0 0,00 5 3,94 127 7,18 

3 Quảng Thái 1.468 128 8,73 45 35,16 0 0,00 37 30,83 120 8,17 

4 Quảng Lợi 2.320 226 9,89 50 22,12 0 0,00 55 23,81 231 9,96 

5 Quảng Thành 3.040 229 7,28 93 40,61 82 37,27 2 0,91 220 7,24 

6 Quảng An 2.957 258 8,78 59 22,87 0 0,00 84 29,68 283 9,57 

7 Quảng Thọ 1.965 145 7,47 31 21,38 3 2,31 13 10,00 130 6,62 

8 Quảng Phước 1.984 166 8,39 64 38,55 0 0,00 56 35,44 158 7,96 

9 Quảng Phú 3.118 199 6,56 18 9,05 3 1,55 10 5,15 194 6,22 

10 Quảng Vinh 3.034 227 7,53 41 18,06 0 0,00 41 18,06 227 7,48 

III  Tổng cộng: I + II 26.236 1.987 7,60 466 23,45 90 4,60 347 17,72 1.958 7,46 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO MỨC ĐỘ THIẾU HỤT TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN 

TT 

Khu 

vực/ 

Đơn vị 

Tổng 

số hộ 

nghèo 

Trong đó số hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số  Tỷ lệ thiếu hụt các chỉ số so với tổng số hộ nghèo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 

Khu 

vực 

thành 

thị 

125 14 63 5 3 25 3 5 26 86 53 11,20 50,40 4,00 2,40 20,00 2,40 4,00 20,80 68,80 42,40 

1 TT Sịa 125 14 63 5 3 25 3 5 26 86 53 11,20 50,40 4,00 2,40 20,00 2,40 4,00 20,80 68,80 42,40 

II 

Khu 

vực 

nông 

thôn 

1.383 242 77 145 39 376 161 77 265 671 171 17,50 5,57 10,48 2,82 27,19 11,64 5,57 19,16 48,52 12,36 

1 
Quảng 

Ngạn 
129 26 0 20 1 20 28 21 28 19 1 20,16 0,00 15,50 0,01 15,50 21,71 16,28 21,71 14,73 0,78 

2 
Quảng 

Công 
91 1 35 5 1 0 6 0 42 67 0 1,10 38,46 5,49 0,01 0,00 6,59 0,00 46,15 73,63 0,00 

3 
Quảng 

Thái 
121 32 0 62 1 53 17 24 48 106 38 26,45 0,00 51,24 0,01 43,80 14,05 19,83 39,67 87,60 31,40 

4 
Quảng 

Lợi 
176 18 0 17 19 88 39 20 9 25 18 10,23 0,00 9,66 0,11 50,00 22,16 11,36 5,11 14,20 10,23 

5 
Quảng 

Thành 
155 4 0 10 0 91 0 0 0 83 0 2,58 0,00 6,45 0,00 58,71 0,00 0,00 0,00 53,55 0,00 

6 
Quảng 

An 
200 65 0 5 0 34 15 0 34 163 30 32,50 0,00 2,50 0,00 17,00 7,50 0,00 17,00 81,50 15,00 

7 
Quảng 

Thọ 
104 0 0 0 0 9 0 0 26 0 18 0,00 0,00 0,00 0,00 8,65 0,00 0,00 25,00 0,00 17,31 

8 
Quảng 

Phước 
105 12 0 8 5 15 16 0 0 38 11 11,43 0,00 7,62 0,05 14,29 15,24 0,00 0,00 36,19 10,48 

9 
Quảng 

Phú 
140 71 8 15 11 27 7 2 13 60 22 50,71 5,71 10,71 0,08 19,29 5,00 1,43 9,29 42,86 15,71 

10 
Quảng 

Vinh 
162 13 34 3 1 39 33 10 65 110 33 8,02 20,99 1,85 0,01 24,07 20,37 6,17 40,12 67,90 20,37 

III 

Tổng 

cộng 

(I+II) 
1.508 256 140 150 42 401 164 82 291 757 224 16,98 9,28 9,95 2,79 26,59 10,88 5,44 19,30 50,20 14,85 

 

 

 

 

 

                     



Ghi 

chú: 

1: tiếp 

cận 

dịch 

vụ y tế 

3: trình độ giáo dục người 

lớn 
5: chất lượng nhà ở 7: nguồn nước sinh hoạt 9: sử dụng dịch vụ viễn thông 

2: bảo 

hiểm y 

tế 

4: tình trạng đi học của trẻ 

em 
6: diện tích nhà ở 8: hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh 10: tài sản phục vụ tiếp cận thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PHÂN TÍCH HỘ CẬN NGHÈO THEO MỨC ĐỘ THIẾU HỤT TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN 

 

TT 

Khu 

vực/ 

Đơn vị 

Tổng số 

hộ cận 

nghèo 

Trong đó số hộ cận nghèo thiếu hụt các chỉ số về Tỷ lệ thiếu hụt các chỉ số so với tổng số hộ cận nghèo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 

Khu 

vực 

thành thị 
116 6 101 16 6 16 7 0 17 19 2 5,17 87,07 13,79 5,17 13,79 6,03 0,00 14,66 16,38 1,72 

1 TT Sịa 116 6 101 16 6 16 7 0 17 19 2 5,17 87,07 13,79 5,17 13,79 6,03 0,00 14,66 16,38 1,72 

II 

Khu 

vực 

nông 

thôn 

1.842 196 256 150 47 225 184 58 151 576 76 10,64 13,90 8,14 2,55 12,21 9,99 3,15 8,20 31,27 4,13 

1 
Quảng 

Ngạn 
152 17 0 10 1 6 61 34 19 13 0 11,18 0,00 6,58 0,01 3,95 40,13 22,37 12,50 8,55 0,00 

2 
Quảng 

Công 
127 0 102 2 1 1 1 0 23 48 0 0,00 80,31 1,57 0,01 0,79 0,79 0,00 18,11 37,80 0,00 

3 
Quảng 

Thái 
120 28 32 39 8 8 3 17 16 18 10 23,33 26,67 32,50 0,07 6,67 2,50 14,17 13,33 15,00 8,33 

4 
Quảng 

Lợi 
231 15 0 30 26 10 14 0 0 40 0 6,49 0,00 12,99 0,11 4,33 6,06 0,00 0,00 17,32 0,00 

5 
Quảng 

Thành 
220 1 0 9 1 99 0 0 1 58 0 0,45 0,00 4,09 0,00 45,00 0,00 0,00 0,45 26,36 0,00 

6 
Quảng 

An 
283 90 0 11 1 40 34 1 18 181 28 31,80 0,00 3,89 0,00 14,13 12,01 0,35 6,36 63,96 9,89 

7 
Quảng 

Thọ 
130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Quảng 

Phước 
158 10 0 18 6 22 21 0 24 39 24 6,33 0,00 11,39 0,04 13,92 13,29 0,00 15,19 24,68 15,19 

9 
Quảng 

Phú 
194 30 60 15 0 10 14 0 0 52 0 15,46 30,93 7,73 0,00 5,15 7,22 0,00 0,00 26,80 0,00 

10 
Quảng 

Vinh 
227 5 62 16 3 29 36 6 50 127 14 2,20 27,31 7,05 0,01 12,78 15,86 2,64 22,03 55,95 6,17 

III 

Tổng 

cộng 

(I+II) 
1.958 202 357 166 53 241 191 58 168 595 78 10,32 18,23 8,48 2,71 12,31 9,75 2,96 8,58 30,39 3,98 

                       
                       



Ghi 

chú: 

1: tiếp 

cận 

dịch vụ 

y tế 

3: trình độ giáo dục người 

lớn 
5: chất lượng nhà ở 7: nguồn nước sinh hoạt 9: sử dụng dịch vụ viễn thông 

2: bảo 

hiểm y 

tế 

4: tình trạng đi học của trẻ 

em 
6: diện tích nhà ở 8: hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh 10: tài sản phục vụ tiếp cận th.tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NHÓM  ĐỐI TƢỢNG 

 

TT Khu vực/Đơn vị 

Tổng số 

hộ dân 

cƣ 

Số hộ 

DTTS 

Hộ nghèo theo các nhóm đối tƣợng 

Tổng 

số hộ 

nghèo 

Tổng số 

khẩu 

nghèo 

Tỷ lệ  

Số hộ 

DTTS 

nghèo 

Số 

khẩu 

DTTS 

nghèo 

Tỷ lệ  

Hộ 

nghèo 

thuộc 

chính 

sách 

bảo 

trợ  

Tỷ lệ 

Hộ 

nghèo 

thuộc 

chính 

sách ƣu 

đãi 

ngƣời 

có công 

Tỷ lệ 

A B 1 2 3   4=3/1 5   6=5/3 7 8=7/3 9 10=9/3 

I Khu vực thành thị 2.896 0 125 230 4,32 0 0 0,00 76 60,80 0 0,00 

1 Thị trán Sịa 2.896 0 125 230 4,32 0 0 0,00 76 60,80 0 0,00 

II Khu vực nông thôn 23.340 0 1.383 2.802 5,93 0,00 0,00 0,00 862 62,33 5 0,36 

1 Quảng Ngạn 1.686 0 129 348 7,65 0,00 0,00 0,00 49 37,98 0 0,00 

2 Quảng Công 1.768 0 91 142 5,15 0,00 0,00 0,00 57 62,64 0 0,00 

3 Quảng Thái 1.468 0 121 247 8,24 0,00 0,00 0,00 71 58,68 0 0,00 

4 Quảng Lợi 2.320 0 176 292 7,59 0,00 0,00 0,00 117 66,48 1 0,57 

5 Quảng Thành 3.040 0 155 378 5,10 0,00 0,00 0,00 85 54,84 0 0,00 

6 Quảng An 2.957 0 200 374 6,76 0,00 0,00 0,00 126 63,00 1 0,50 

7 Quảng Thọ 1.965 0 104 147 5,29 0,00 0,00 0,00 96 92,31 0 0,00 

8 Quảng Phước 1.984 0 105 279 5,29 0,00 0,00 0,00 56 53,33 1 0,95 

9 Quảng Phú 3.118 0 140 283 4,49 0,00 0,00 0,00 86 61,43 1 0,71 

10 Quảng Vinh 3.034 0 162 312 5,34 0,00 0,00 0,00 119 73,46 1 0,62 

III Tổng cộng (I+II) 26.236 0 1.508 3.032 5,75 0 0 0,00 938 62,20 5 0,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. PHÂN TÍCH HỘ CẬN NGHÈO THEO CÁC NHÓM  ĐỐI TƢỢNG 

 

TT Khu vực/Đơn vị 

Tổng số 

hộ dân 

cƣ 

Số hộ 

DTTS 

Hộ cận nghèo theo các nhóm đối tƣợng 

Tổng 

số hộ 

cận 

nghèo 

Tổng số 

khẩu 

cận 

nghèo 

Tỷ lệ  

Số hộ 

DTTS 

cận 

nghèo 

Số 

khẩu 

DTTS 

cận 

nghèo 

Tỷ lệ  

Hộ 

cận 

nghèo 

thuộc 

chính 

sách 

bảo 

trợ  

Tỷ lệ 

Hộ cận 

nghèo 

thuộc 

chính 

sách ƣu 

đãi 

ngƣời 

có công 

Tỷ lệ 

A B 1 2 3   4=3/1 5   6=5/3 7 8=7/3 9 10=9/3 

I Khu vực thành thị 2.896   116 362 4,01 0 0 0,00 10 8,62 0 0,00 

1 TT Sịa 2.896   116 362 4,01 0 0 0,00 10 8,62 0 0,00 

II Khu vực nông thôn 23.340   1.842 5.475 7,89 0,00 0,00 0,00 469 25,46 5 0,27 

1 Quảng Ngạn 1.686   152 602 9,02 0,00 0,00 0,00 13 8,55 0 0,00 

2 Quảng Công 1.768   127 281 7,18 0,00 0,00 0,00 44 34,65 0 0,00 

3 Quảng Thái 1.468   120 411 8,17 0,00 0,00 0,00 33 27,50 1 0,83 

4 Quảng Lợi 2.320   231 642 9,96 0,00 0,00 0,00 34 14,72 0 0,00 

5 Quảng Thành 3.040   220 713 7,24 0,00 0,00 0,00 48 21,82 2 0,91 

6 Quảng An 2.957   283 719 9,57 0,00 0,00 0,00 83 29,33 1 0,35 

7 Quảng Thọ 1.965   130 362 6,62 0,00 0,00 0,00 44 33,85 0 0,00 

8 Quảng Phước 1.984   158 491 7,96 0,00 0,00 0,00 23 14,56 0 0,00 

9 Quảng Phú 3.118   194 646 6,22 0,00 0,00 0,00 43 22,16 0 0,00 

10 Quảng Vinh 3.034   227 608 7,48 0,00 0,00 0,00 104 45,81 1 0,44 

III Tổng cộng (I+II) 26.236   1.958 5.837 7,46 0 0 0,00 479 24,46 5 0,26 
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